Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 8 - Đọc: TRÊN KHÓM TRE ĐẦU NGÕ (2 tiết)
(Học bù vào tiết HĐCC – Ngày 6/2/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời trò chuyện, lời chia sẻ tình cảm, cảm xúc của nhân vật Bua Kham trong câu chuyện.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, hành động, tình cảm,... Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ: bài học về tình yêu thương giữa con người với loài vật.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Yêu gia đình, quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- Gọi HS nêu một số chi tiết thể hiện tình yêu thương của mọi người đối với Bum trong bài “ Con muốn là một cái cây”. 
- GV nhận xét.
- GV chiếu và YC HS đọc câu đố. 
- GV lưu ý HS dựa vào những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính nết …để đoán con vật.
- Mời HS nêu đáp án và giải thích.
	
- HS nêu.



- HS đọc.

- HS nêu.

	- GV nhận xét, nêu đáp án: con cò
- Mời HS nói 1 – 2 câu về con vật mình yêu thích với bạn cùng bàn sau đó nói trước lớp.
- GV nhận xét, giới thiệu - ghi bài.
	
- HS nói..


	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- GV gọi HS chia đoạn: (5 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến tre khô.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến khàn khàn
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến buồn thảm.
+ Đoạn 4: Tiếp theo đến thì hơn
+ Đoạn 5: Còn lại.
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.
- HD HS luyện đọc từ khó: đôi cánh trắng chập chờn, quơ quơ cái đầu trụi lông, tạt rát mặt…
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.
- HD HS luyện đọc câu dài: Gió đu đưa cành lá/ làm vợ chồng cò/ thỉnh thoảng phải rướn chân /và khẽ vỗ cánh để lấy thăng bằng.// 
	

- HS đọc
- HS đọc nối tiếp









- HS đọc.

- HS đọc.


	- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- HS đọc nhẩm toàn bài 1 lượt. 
- GV nhận xét.
	- HS đọc theo cặp.

	b. Tìm hiểu bài:
- Gọi HS nêu các từ ngữ chưa hiểu nghĩa để GV và cả lớp cùng giải nghĩa. 
+ cọng (tre): phần nâng dỡ các phiến lá, gắn kết các lá với thân, cảnh, còn gọi là “cuộng (tre)".
+ bắc (thang), đặt hay gác (thang) lên,...).
- GV hỏi: Đôi cò bay đến khóm trẻ nhà Bua Kham để làm gi? Chi tiết nào giúp em biết điều đó ?
	
- HS trả lời 



- HS trả lời 


	- GV gọi HS trả lời và nhận xét. 
- GV nêu đáp án: Đôi cò bay đến khóm tre nhà Bua Kham để làm tổ và sinh con. Chi tiết giúp em biết điều đó: Mấy hôm sau, trên cành tre đã thấy một tổ cô làm bằng cọng và lá tre khô; Chẳng bao lâu, Bua Kham nghe thấy tiếng có con. Chúng kêu ríu rít trong tổ.
- Gọi HS đọc câu hỏi 2:  Hình ảnh những chú có con được miêu tả như thế nào? Nêu cảm xúc của Bua Kham khi quan sát cỏ con đòi ăn.
- YC HS thảo luận nhóm đôi để tìm câu trả lời. 
	- HS trả lời 





- HS lắng nghe. 


- HS thảo luận. 

	- YC HS làm việc theo nhóm 4 (lần lượt từng em nêu ý kiến đã chuẩn bị), sau đó trao đổi để thống nhất câu trả lời.
	- HS thảo luận và chia sẻ

	- Gọi đại diện 2 – 3 nhóm phát biểu ý kiến trước lớp.
– GV khích lệ và khen ngợi những HS biết thể hiện suy nghĩ riêng của mình.
– GV nhận xét và ghi nhận những câu trả lời phù hợp. (VD: Hình ảnh những chú cô con được miêu tả rất bé bỏng/ non nớt/ sinh động/ đáng yêu/ ngộ nghĩnh/ tham ăn luôn ngóng bố mẹ.... (qua các chi tiết: kêu ríu rít, quơ quơ cái đầu trụi lông, há cặp mỏ mềm, kêu khăn khăn,...). Cảm xúc của Bua Kham khi quan sát cò con đòi ăn: thương yêu say sưa (quan sát)/ quan tâm/...).

	- Đại diện nhóm trả lời. 


- HS lắng nghe.


	- Gọi HS trả lời câu hỏi: Kể lại tình cảnh đáng thương của gia đình cỏ trong cơn bão?
- GV gọi HS trả lời và nhận xét. 
- GV nêu đáp án: Tình cảnh của gia đình có trong cơn bão thật đáng thương; Mưa tật rát mặt làm gia đình cỏ run rẩy, ướt sũng. Nhà cỏ trông càng gầy nhom, xơ xác. Khi gió mạnh ảo đến, mấy chú cỏ con bị hất lên và ngã nhào. Vợ chồng có muốn lao xuống cứu con, nhưng cánh đã ướt nên bất lực. Chúng đành phải bám lấy cành tre và kêu quác quác buồn thảm.
– YC HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi 4: Bua Kham nghĩ gì và làm gì khi nhìn thấy lũ cò con bị rơi xuống đất ?
-  Gọi đại diện nhóm HS trả lời và nhận xét: Khi nhìn thấy lũ cò con bị rơi xuống đất, Bua Kham nghĩ tới chuyện người ta thường nhặt cò con về nuôi. Nhưng Bua Kham không làm thể. Cô bé không muốn làm tan tác cái gia đình cô bé bỏng, bọn có con nhỏ quá, trả chúng về cho bố mẹ chúng thì hơn. Sau đó, Bua Kham đã gọi ông giúp đưa lũ có con về chiếc tổ cũ.
Câu 5. Đoạn kết của câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến của em.
– Gọi HS đọc và nêu yêu cầu câu hỏi 5.
– Gọi HS xem lại đoạn cuối của bài đọc, suy nghĩ và chọn.
- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án B. 
	- HS trả lời.

- HS trả lời.





- HS thảo luận và chia sẻ.
- Đại diện nhóm chia sẻ.




- HS trả lời.

- HS trả lời.

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm.
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc nối tiếp diễn cảm 5 đoạn theo nhóm.
	- HS đọc trong nhóm và thi đọc diễn cảm. 

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tình yêu thương. 
- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

	
	

	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 8 - Viết: VIẾT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SẢN PHẨM
(Ngày 15/2/2024) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách viết hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 
- Viết được hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 
- Năng lực ngôn ngữ, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV mời HS hát và vận động theo bài “ Chiếc bụng đói”. 
	
- HS hát và vận động. 


	- GV khen và tặng HS hát hay nhất một chiếc ô tô điều khiển đồ chơi. 
	

	- YC HS nêu cách sử dụng nó. 
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- 2-3 HS nêu dự đoán.
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập thực hành:
HĐ 1.Chuẩn bị :
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS chia thành các nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm lên bốc thăm chọn đồ vật nhóm mình sẽ viết hướng dẫn sử dụng:  mũ bảo hiểm,  xe đạp, ti vi
- Gọi HS đọc yêu cầu khi viết hướng dẫn sử dụng. 
- GV nêu: 
+ Trước khi sử dụng sản phẩm: Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng. 
+ Khi sử dụng sản phẩm: Chỉ rõ các bước sử dụng sản phẩm.
+ Sau khi sử dụng sản phẩm: Hướng dẫn cất giữ, bảo quản. 
- GV đưa chiếc mũ bảo hiểm thật lên mời HS nêu đặc điểm của chiếc mũ bảo hiểm. 
- Hỏi: Khi sử dụng mũ bảo hiểm cần lưu ý những gì ? 
- Gọi HS trả lời và nhận xét.
- GV nhận xét. 
- GV đưa chiếu video 1 bạn đang đạp xe và  mời HS nêu đặc điểm của chiếc xe.
- Hỏi: Khi lái xe cần lưu ý những gì ? 
- Gọi HS trả lời và nhận xét. 
- GV nhận xét. 
- YC HS nêu đặc điểm của chiếc ti vi của lớp học.
- Hỏi: Chúng ta nên xem ti vi trong khoảng thời gian và khoảng cách như thế nào ? 
- Gọi HS trả lời và nhận xét. 
- GV nhận xét. 
HĐ 2. Viết 
- GV chia nhóm 6 và phát phiếu, nêu yêu cầu khi sử dụng phiếu. 
- YC HS viết hướng dẫn sử dụng của một sản phẩm theo nhóm 6 về sản phẩm đã bốc thăm được trước đó vào bảng nhóm. 
- GV hỗ trợ những nhóm gặp khó khăn. 
- Sau khi các nhóm hoàn thành xong thì trưng bày lên góc nhóm mình. 
HĐ 3. Đọc, soát và chỉnh sửa. 
- Chiếu tiêu chí nhận xét và gọi HS đọc.
- Mời 2 nhóm đổi bảng nhóm cho nhau để soát lỗi, gắn sao. 
-  Mời các nhóm lên chia sẻ  về sản phẩm của nhóm mình và thuyết trình về hướng dẫn sử dụng của nó. 
- GV đặt câu hỏi phụ với nhóm 1: 
Khi viết hướng dẫn sử dụng cho mũ bảo hiểm, các em đã chia thành mấy phần ? 
- YC nhóm 1 trả lời và GV chốt: chia 3 phần. 
- GV đặt câu hỏi phụ với nhóm 2: 
Khi lau chùi ti vi, cần tránh điều gì ? 
- YC nhóm 1 trả lời và GV nhận xét: tránh lau khăn ướt. 
- Cả lớp bình chọn nhóm có bản hướng dẫn sử dụng tốt nhất. 
- GV kết luận, khen ngợi các nhóm có bản hướng dẫn sử dụng tốt. 
- Mở rộng: 
+ Khi sử dụng ti vi ta cần lưu ý gì ? (không xem quá lâu và ngồi quá gần kẻo hại thị giác)
+ Khi sử dụng mũ bảo hiểm cần lưu ý gì ? (cài quai cẩn thận.)
+ Khi sử dụng xe đạp cần lưu ý gì? (đạp với tốc độ vừa phải và đi bên phải đường.)
- Gọi HS trả lời. GV lưu ý HS những điều cần thiết:
3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Gọi HS nêu lại các bước viết 1 bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 
- Yêu cầu HS về nhà viết 1 bản hướng dẫn sử dụng với đồ gia dụng bất kì tại nhà mình. 
- GV cùng HS nhận xét và sửa câu.
- Nhận xét tiết học.
	

- HS lắng nghe, theo dõi

- Đại diện nhóm lên bốc thăm.


- HS đọc.

- HS lắng nghe.







- HS nêu.

- HS trả lời.

	
	

	
	- HS đọc

	
	
- HS nêu.

- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS trả lời.



- HS lắng nghe.

- HS viết theo nhóm. 


- HS treo lên góc nhóm. 

- 1 HS nêu.
- 2 nhóm đổi bảng soát lỗi, đánh giá. 
- Đại diện các nhóm chia sẻ và trả lời câu hỏi phụ. Nhóm khác nhận xét.







- HS bình chọn. 


- HS trả lời.

- 1 HS nêu.

- HS trả lời. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 8 - Đọc mở rộng
(Ngày 16/2/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm đọc được sách báo để hiểu biết hơn về tình yêu thương giữa người với người, vật với vật. 
- Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
	

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV giải thích cho HS hiểu chủ đề buổi đọc sách: tình yêu thương là gì?
(Tình yêu thương là một dạng cảm xúc của con người. Nó thể hiện cảm xúc, tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn để từ đó con người có thể hiểu được nhau, thông cảm cho nhau và có sự gắn bó liên kết với nhau hơn.)
	
- HS lắng nghe

	- Tổ chức cho HS đọc và chia sẻ sách báo đã sưu tầm.
	- HS đọc

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
	- HS viết phiếu

	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những kiến thức hoặc phát minh khoa học công nghệ em đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy chia sẻ với người thân về những câu chuyện về tình yêu thương mình được biết trong buổi học.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	




Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
